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Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	BUỔI CHIỀU
	Thực hiện từ ngày 16 tháng 11 năm 2020



	THỨ
	TIẾT
	7A1

(Tuấn)
	7A2

(Y.Phan)
	7A3

(H.Hoa)
	7A4

(Đương)
	8A1

(B.Kiên)
	8A2

(Vinh)
	8A3

(Oanh)
	THỂ DỤC
	TIN HỌC

	2
	1
	Lý - Hiền
	Nhạc - Oanh
	GDCD - Đương
	Toán - Bhét
	Toán - Tươi
	Sử - Vinh
	MT - Tuấn
	
	

	
	2
	Nhạc - Oanh
	CNghệ - Y.Phan
	NNgữ - H.Hoa
	Toán - Bhét
	Toán - Tươi
	Lý - Hiền
	Văn - B.Kiên
	9A2 – Quảng
	

	
	3
	Toán - Bhét
	NNgữ - H.Hoa
	Sử - Đương
	CNghệ - Y.Phan
	Sử - Vinh
	MT - Tuấn
	Văn - B.Kiên
	9A1 – Quảng; 6A4 – Hải
	

	
	4
	NNgữ - H.Hoa
	Lý - Hiền
	Toán - Bhét
	Sử - Đương
	GDCD - Vinh
	Toán - Tươi
	Nhạc - Oanh
	9A3 – Hải
	

	
	5
	ChCờ - Tuấn
	ChCờ - Y.Phan
	ChCờ - H.Hoa
	ChCờ - Đương
	ChCờ - B.Kiên
	ChCờ - Vinh
	ChCờ - Oanh
	9A4 – Hải
	

	3
	1
	Sử - Đương
	Toán - Bhét
	Sinh - V.Thành
	Văn - T.Lý
	Sinh - Hùng
	Văn - B.Kiên
	Địa - Quyền
	
	6A1 – Huyền

	
	2
	Sinh - V.Thành
	Sử - Đương
	Toán - Bhét
	Văn - T.Lý
	NNgữ - T.Tích
	Sinh - Hùng
	Văn - B.Kiên
	6A2 – Hải
	6A1 – Huyền

	
	3
	Toán - Bhét
	GDCD - Đương
	Văn - T.Lý
	Sinh - V.Thành
	Văn - B.Kiên
	Địa - Quyền
	NNgữ - T.Tích
	6A1 – Hải
	6A2 – Huyền

	
	4
	Văn - T.Lý
	Sinh - V.Thành
	Địa - Quyền
	Toán - Bhét
	Văn - B.Kiên
	NNgữ - T.Tích
	Sinh - Hùng
	6A3 – Hải
	6A2 – Huyền

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Văn - T.Lý
	Toán - Bhét
	NNgữ - H.Hoa
	Nhạc - Oanh
	Địa - Quyền
	NNgữ - T.Tích
	Toán - Tươi
	
	9A1 – Huyền

	
	2
	NNgữ - H.Hoa
	Văn - T.Lý
	Toán - Bhét
	Địa - Quyền
	Hoá - Th.Thủy
	Nhạc - Oanh
	Toán - Tươi
	9A2 – Quảng
	9A1 – Huyền

	
	3
	Địa - Quyền
	NNgữ - H.Hoa
	Toán - Bhét
	Văn - T.Lý
	Toán - Tươi
	Hoá - Th.Thủy
	NNgữ - T.Tích
	9A1 – Quảng
	9A2 – Huyền

	
	4
	Toán - Bhét
	Địa - Quyền
	Văn - T.Lý
	NNgữ - H.Hoa
	NNgữ - T.Tích
	Toán - Tươi
	Hoá - Th.Thủy
	
	9A2 – Huyền

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	MT - Tuấn
	Văn - T.Lý
	Sinh - V.Thành
	Sử - Đương
	Lý - Hiền
	Toán - Tươi
	Văn - B.Kiên
	
	6A3 – Huyền

	
	2
	Sinh - V.Thành
	Văn - T.Lý
	Sử - Đương
	Lý - Hiền
	MT - Tuấn
	Văn - B.Kiên
	Toán - Tươi
	6A4 – Hải
	6A3 – Huyền

	
	3
	Văn - T.Lý
	Sinh - V.Thành
	MT - Tuấn
	GDCD - Đương
	Sinh - Hùng
	Văn - B.Kiên
	NNgữ - T.Tích
	6A3 – Hải
	6A4 – Huyền

	
	4
	Văn - T.Lý
	Sử - Đương
	Lý - Hiền
	Sinh - V.Thành
	Văn - B.Kiên
	NNgữ - T.Tích
	Sinh - Hùng
	6A1 – Hải
	6A4 – Huyền

	
	5
	
	
	
	
	NNgữ - T.Tích
	Sinh - Hùng
	Lý - Hiền
	
	

	6
	1
	Toán - Bhét
	Địa - Quyền
	NNgữ - H.Hoa
	Văn - T.Lý
	Sử - Vinh
	Hoá - Th.Thủy
	Toán - Tươi
	
	9A3 – Huyền

	
	2
	CNghệ - Y.Phan
	Văn - T.Lý
	Địa - Quyền
	Toán - Bhét
	Toán - Tươi
	GDCD - Vinh
	Hoá - Th.Thủy
	9A4 – Hải
	9A3 – Huyền

	
	3
	NNgữ - H.Hoa
	Toán - Bhét
	Văn - T.Lý
	Địa - Quyền
	CNghệ - Y.Phan
	Toán - Tươi
	Sử - Vinh
	9A3 – Hải
	9A4 – Huyền

	
	4
	Địa - Quyền
	Toán - Bhét
	Văn - T.Lý
	NNgữ - H.Hoa
	Hoá - Th.Thủy
	CNghệ - Y.Phan
	GDCD - Vinh
	6A2 – Hải
	9A4 – Huyền

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	Sử - Đương
	NNgữ - H.Hoa
	CNghệ - Y.Phan
	MT - Tuấn
	Nhạc - Oanh
	Văn - B.Kiên
	Sử - Vinh
	
	

	
	2
	GDCD - Đương
	MT - Tuấn
	Nhạc - Oanh
	NNgữ - H.Hoa
	Văn - B.Kiên
	Sử - Vinh
	CNghệ - Y.Phan
	
	

	
	3
	SHL - Tuấn
	SHL - Y.Phan
	SHL - H.Hoa
	SHL - Đương
	SHL - B.Kiên
	SHL - Vinh
	SHL - Oanh
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	


